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Bài 2. Ước chung lớn nhất 
 

A. Tóm tắt lý thuyết 
2.1. Ước chung lớn nhất 
 a) Số nguyên d được gọi là ước chung của các số nguyên a1, a2,..., an nếu nó là ước của mỗi 
số đó. 
 b) Ước chung d của các số nguyên a1, a2,..., an được gọi là ước chung lớn nhất (ƯCLN) nếu 
d là bội của mọi ước chung của a1, a2,..., an. 
 Theo định nghĩa hai ƯCLN của các số a1, a2,..., an phải chia hết lẫn nhau, do đó chúng chỉ 
khác nhau bởi dấu. Trong hai số ± d cùng là ƯCLN của a1, a2,..., an , số dương thường được kí 
hiệu là d = ƯCLN(a1, a2,..., an) hoặc d =(a1, a2,..., an). 
2.2. Tính chất 
 a) Tập hợp các ước chung của a1, a2,..., an trùng với tập hợp các ước của ƯCLN của các số 
đó. 
 b) Nếu d là một ƯCLN của các số a1, a2,..., an thì tồn tại các số nguyên x1, x2,..., xn sao cho 
d = a1x1 + a2x2 + �  + anxn. Đặc biệt, (a1, a2,..., an) = 1 khi và chỉ khi tồn tại các số nguyên x1, 
x2,..., xn sao cho a1x1 + a2x2 + �  + anxn = 1. Trong trường hợp này các số a1, a2,..., an được gọi 
là nguyên tố cùng nhau. 
2.3. Thuật toán Euclide 

Để tìm ƯCLN của hai số ta thường sử dụng tính chất sau: a = bq + r ⇒ (a, b) = (b, r) (Lưu 
ý rằng ở đây không đòi hỏi 0 < r < |b|). Đặc biệt ta có thuật toán Euclide để tìm ƯCLN của hai 
số nguyên. 

Nếu 
a = bq0 + r1,   0 < r1 < b 
b = r1q1 + r2,   0 < r2 < r1 
...................................... 
rn-2 = rn-1qn-1 + rn,  0 < rn < rn-1 
rn-1 = rnqn 

thì (a, b) = rn, nghĩa là ƯCLN của a và b bằng số dư cuối cùng rn trong thuật toán trên. ƯCLN 
của nhiều số được tính theo công thức (a1, a2,..., an) = ((a1, a2,...an-1), an). 
 

B. Một số dạng bài toán thường gặp 

Dạng 1. Tìm ước chung lớn nhất của các số nguyên 
 Phương pháp: 

 - Sử dụng thuật toán Euclide 
 - Sử dụng tính chất của ước chung lớn nhất 
Ví dụ 1. Tìm ước chung lớn nhất d của a = 786 và b = 285 

Giải 
Theo thuật toán Ơclit, ta có: 

786 = 285.2 + 216; 
285 = 216.1 + 69; 
216 = 69.3 + 9; 
69 = 9.7 + 6; 
9 = 6.1 + 3. 

 Vậy d = 3. 
Ví dụ 2. Nếu ƯCLN(a, b) = d thì ƯCLN(a + b, a – b) có thể bằng bao nhiêu? 

Giải 
 Giả sử ƯCLN(a, b) = d. Khi đó 

a + b = (a – b) + 2b; 
a – b = -(a + b) + 2a 

nên nếu đặt 
m = ƯCLN(a + b, a – b) 

thì 
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m  = ƯCLN(a – b, 2b) = ƯCLN(a + b, 2a). 
Điều này chứng tỏ m là ước chung của 2a và 2b, do đó m là ước của 2d. 
Mặt khác, rõ ràng d là ước chung của a + b, a – b nên d là ước của m. 
Từ đó suy ra m = d hoặc m = 2d. 
Ví dụ 3. Chứng minh rằng: ƯCLN(3a + 5b, 8a + 13b) = ƯCLN(a, b). 

Giải 
Ta có: 

8a + 13b = 2(3a + 5b) + (2a + 3b); 
3a + 5b = 1.(2a + 3b) + (a + 2b); 
2a + 3b = 2(a + 2b) – b; 
a + 2b = 2b + a. 

Do đó 
ƯCLN(3a + 5b, 8a + 13b) = ƯCLN(3a + 5b, 2a + 3b)   

 = ƯCLN(2a + 3b, a + 2b) 
 = ƯCLN(a + 2b, b) 
 = ƯCLN(a, b). 

Dạng 2. Chứng minh hai số nguyên nguyên tố cùng nhau 
 Phương pháp: 
 - Sử dụng định nghĩa và tính chất của ước chung lớn nhất 
 Ví dụ 1. Chứng minh rằng nếu ƯCLN(a, b) = 1 thì ƯCLN(a + b, ab) = 1. 

Giải 
Sử dụng tính chất: 

“Nếu m = nq + r thì ƯCLN (m, n) = ƯCLN(n, r)” 
ta có: 

ƯCLN(a + b, a) = ƯLCN(a, b) = 1; 
ƯCLN(a + b, b) = ƯCLN(a, b) = 1. 

Do ƯCLN(m, c) = ƯCLN(m, d) = 1 thì ƯCLN(m, cd) = 1 
nên 

ƯCLN(a + b, ab) = 1. 
 Ví dụ 2. Chứng minh rằng nếu các số a, b, c đôi một nguyên tố cùng nhau thì ab + bc + ca 
và abc nguyên tố cùng nhau. 

Giải 
Ta có: 

ab + bc + ca = (b + c)a + bc, 
do đó 

ƯCLN(ab + bc + ca. a) = ƯCLN(a, bc). 
Theo giả thiết 

ƯCLN(a, b) = ƯCLN(a, c) = 1 
nên  

ƯCLN(a, bc) = 1. 
Do đó 

ƯCLN(ab + bc + ca, a) = 1. 
Tương tự: 

ƯCLN(ab + bc + ca, b) = 1; 
ƯCLN(ab + bc + ca, c) = 1. 

Vậy ƯCLN(ab + bc + ca, abc) = 1 hay ab + bc + ca và abc nguyên tố cùng nhau nếu a, b, c 
đôi một nguyên tố cùng nhau. 

 


